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	Kinh phí dự kiến thực hiện năm 2021 từ NSNN

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ nguồn tài nguyên nấm khu vực Tây Nguyên phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
	1. Mục tiêu chung: 
- Xây dựng thành công mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, có hiệu quả bắt đầu từ nguồn tài nguyên và công nghệ nuôi trồng và chế biến nấm tại Tây Nguyên.
2. Mục tiêu cụ thể: 
- Đánh giá được thực trạng quy mô ngành kinh tế sản xuất nấm ở Tây Nguyên, trữ lượng nguyên liệu phục vụ xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ nguồn tài nguyên nấm khu vực Tây Nguyên; 
-  Có được bộ chủng giống nấm khu vực Tây Nguyên có tiềm năng ứng dụng trong y dược, thực phẩm và bảo vệ thưc vật;
- Xây dựng được quy trình công nghệ canh tác và mô hình trồng một số loài cây nguyên liệu phục vụ sản xuất nấm;
-  Xây dựng được một số quy trình nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu;
-  Xây dựng được một số quy trình chế biến phụ phẩm của công nghệ sản xuất và chế biến nấm;
-  Đánh giá được hiệu quả  kinh tế xã hội môi trường của mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ nguồn tài nguyên nấm khu vực Tây Nguyên;
- Đề xuất được mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và giải pháp nhân rộng trong chuỗi giá trị nấm ở Tây Nguyên
- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các trường đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
	1. Sản phẩm khoa học
- Tối thiểu 5 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục SCI-E (Web of Science), trong đó có từ 01 bài báo trở lên thuộc nhóm Q1, Q2;
- Tối thiểu 3 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus;
- Tối thiểu 7 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước thuộc danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước;
- Tối thiểu 01 sách tham khảo liên quan đến hướng nghiên cứu của Chương trình.
2. Sản phẩm đào tạo
- Tối thiểu 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của Chương trình;
- Hỗ trợ đào tạo tối thiểu 02 nghiên cứu sinh, trong đó ít nhất 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ theo hướng nghiên cứu của Chương trình (sau 05 năm).
3. Sản phẩm ứng dụng và các sản phẩm khác
3.1. Báo cáo khoa học: Tối thiểu 07 báo cáo phân tích đánh giá, trong đó:
-01 báo cáo đánh giá hiện trạng, yếu tố ảnh hưởng đến các mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất và chế biến một vài loại nấm đặc trưng khu vực Tây Nguyên.
- 01  báo cáo đánh giá hiện trạng về các mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tiềm năng gắn với phụ phẩm, sản phẩm đi kèm sản phẩm nấm khu vực Tây Nguyên
- 01 báo cáo đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường một số mô hình sản xuất và chế biến nấm theo kinh tế NN tuần hoàn ở khu vực Tây Nguyên
3.2. Bộ cơ sở dữ liệu: Tối  thiểu 08 bộ cơ sở dữ liệu/bộ dữ liệu/ bộ số liệu/ bảng danh mục, trong đó:
- 01 cơ sở dữ liệu cục bộ trình tự các gen nrSSU, nrLSU, tef1, rpb1, rpb2, ITS từ việc thu nhận các trình tự gen này từ Genbank.
- 01 bộ dữ liệu các trình tự (đã hiệu chỉnh) của các gen (nrSSU, nrLSU, tef1, rpb1, rpb2, ITS) của 60 mẫu nấm được làm thuần thu thập tại Tây Nguyên;
- 01 cơ sở dữ liệu về Bộ Sưu tập giống các họ nấm khu vực Tây Nguyên có giá trị ứng dụng trong các lĩnh vực y dược, thực phẩm và bảo vệ cây trồng: Tên được định danh đến loài; thông tin về các khả năng sinh tổng hợp các chất/nhóm chât có hoạt tính sinh học (ganoderic acid, cordycepin, ...), khả năng ký sinh côn trùng, sinh enzyme, độc tố diệt nấm, tuyến trùng, sâu bệnh hại cây trồng;

 -  Các bộ số liệu điều tra về thực trạng và dữ liệu sinh trưởng cây nguyên liệu hoặc nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nấm; thành phần chất dinh dưỡng hoạt chất sinh học trong nấm; hàm lượng các hoạt chất dược liệu nấm; thành phần dinh dưỡng, các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của 03 loại sản phẩm nấm ăn về hàm lượng các hoạt chất dược liệu nấm; bộ số liệu về tình hình sản xuất nấm khu vực Tây Nguyên.
3.3. Bộ chủng nấm: 
- 01 bộ sưu tập giống thuần các họ nấm Ganodermataceae, Marasmiaceae, Pleurotaceae,  Cordycipitaceae, Clavicipitaceae và Ophiocordycipitaceae tại khu vực Tây Nguyên có giá trị ứng dụng trong các lĩnh vực y dược, thực phẩm và bảo vệ cây trồng:  50 - 60 giống, mỗi họ có 5-10 giống, được định danh đến loài;
- 01 bộ chủng giống vi sinh vật chịu nhiệt (3-5 chủng) có khả năng sinh enzyme cellulase để xử lý phế phụ phẩm trồng, chế biến nấm;
 - 01 bộ chủng giống các chủng vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân và sinh tổng hợp IAA, nấm Trichoderma (8-10 chủng ) để bổ sung vào phân hữu cơ vi sinh.
3.4. Mẫu, vật liệu: 
-50 kg nấm phục linh; 
- 10 kg sản phẩm cho mỗi loại nấm: nấm Hương (Lentinula edodes), nấm Tú trân (Pleurotus sajo-caju), nấm Tiểu yến (Pleurotus sp.), nấm Bào ngư xám (Pleurotus ostreatus).
3.5. Mô hình:  Tối thiểu 03 mô hình chuỗi giá trị nấm kinh tế NN tuần hoàn tiềm năng gắn với tận dụng phụ phẩm và khai thác sản phẩm đi kèm sản phẩm nấm, cụ thể:
 - 01 mô hình trồng cây (rau ăn lá, dược liệu) dưới hệ thống mái che điện năng lượng mặt trời sử dụng nguồn giá thể, phân hữu cơ vi sinh để trồng (600m2).
 - 01 mô hình trồng nấm phục linh (200m2);
    - 01  mô hình trồng gáo vàng (Nauclea orientalis L) và gáo trắng (Neolamarckia cadamba Bosser (4ha/loài) ở khu vực Tây Nguyên.
3.6. Quy trình: Tối thiểu 12 quy trình kỹ thuật trong đó:
- Tối thiểu 01 quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nguyên liệu trồng nâm (cây gáo);
- Tối thiểu 02 quy trình xử lý nguyên liệu trồng nấm;
- Tối thiểu 01 quy trình kỹ thuật xử lý phụ phẩm từ công nghệ trồng và chế biến nấm tạo giá thể trồng cây.
- Tối thiểu 01 quy trình kỹ thuật xử lý phụ phẩm từ công nghệ trồng và chế biến nấm tạo phân bón hữu cơ vi sinh.
- Tối thiểu 02 quy trình nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu;
- Tối thiểu 03 quy trình kỹ thuật sản xuất nấm ăn liền tương ứng với 3 loại nấm;
3.7. Sở hữu trí tuệ: 01 sở hữu trí tuệ và 01 nhãn hiệu hàng hóa (được chấp nhận đơn ).
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